
81 

 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU. 

I. Tóm tắt về dự án. 

a. Tên dự án: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ thí nghiệm để trang bị cho 

các đơn vị trực thuộc phục vụ nhu cầu sản xuất năm 2025. 

b. Quy mô và địa điểm hạng mục dự án: Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ 

thí nghiệm để trang bị cho các đơn vị trực thuộc phục vụ nhu cầu sản xuất năm 2025. 

c. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025. 

d. Địa điểm thực hiện: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. 

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu. 

1. Danh mục hàng hóa:  

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng 

dưới đây: 

TT Danh mục Đvt Số lượng 

1  Máy đo điện trở đất Bộ 01 

2  Phương tiện đo điện trở cách điện 500V Bộ 02 

3  Phương tiện đo điện trở cách điện 5.000V Bộ 03 

4  Đồng hồ vạn năng Bộ 02 

5  Bộ chuyển đổi nguồn DC/AC  Bộ 02 

6  Biến áp vô cấp 3 pha 25KVA Bộ 03 

7  Máy phát điện 5KVA Bộ 02 

Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận 

chuyển hàng hóa (nếu có). 

2. Danh mục các dịch vụ liên quan: ./. 
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III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ. 

1. Địa điểm giao hàng: Toàn bộ hàng hóa của gói thầu phải được bàn giao tại 

kho vật tư của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (Địa chỉ: Đường số 2, KCN 

Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). 

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: ./. 

3. Thời gian thực hiện: Toàn bộ hàng hóa của gói thầu phải được giao hàng 

trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nếu nhà thầu chào thời gian 

giao hàng dài hơn thời gian yêu cầu nêu trên thì E-HSDT sẽ bị loại. 

Trong trường hợp được lựa chọn trúng thầu, nếu nhà thầu không hoàn thành 

việc giao hàng đúng quy định của hợp đồng thì chủ đầu tư sẽ xem xét tính phạt chậm 

trễ tiến độ theo Mục 22 E-ĐKC. 

B. CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 

I. Yêu cầu chung. 

Tất cả hàng hóa yêu cầu của E-HSMT phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật 

chung sau đây: 

1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa: Phù hợp với môi trường 

nhiệt đới. 

2. Đặc điểm lưới điện: ./. 

3. Yêu cầu về bảo hành: Đáp ứng các quy định tại E-ĐKC 23.3 Chương VII 

của E-HSMT. 

4. Yêu cầu kỹ thuật chung. 

4.1. Đối với vật tư, thiết bị: 

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại Mục 

B.I.1 (Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa). 

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, 

IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, 

chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng. 

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Mục B.I.4.3 (Danh mục các 

tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa). 

- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho gói thầu phải mới, chưa 

qua sử dụng; áp dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường 

hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng. 
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4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với hàng hóa: 

-  Hàng hóa được cung cấp phải có biên bản thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn 

IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương. 

- Tại thời điểm chào thầu: Nhà thầu phải đính kèm biên bản thử nghiệm xuất 

xưởng (Test report) hoặc biên bản kiểm định/hiệu chuẩn từ phòng thử nghiệm độc 

lập ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành của hàng hóa tương đương 

chủng loại hàng hóa chào thầu trong E-HSDT theo yêu cầu tại Mục B.I.4.3 để chứng 

minh sản phẩm chào thầu phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. 

- Tại thời điểm giao hàng: Nhà thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm xuất 

xưởng (Test report) của các loại hàng hóa yêu cầu cụ thể trong bảng thông số kỹ 

thuật.  

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa 

(theo Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật): 

TT Danh mục 

Biên bản thí 

nghiệm/Test 

report (đối 

chứng) 

Tài liệu kỹ 

thuật (bản 

vẽ, 

Catalogue, 

…) 

Xác nhận 

của đơn vị 

sử dụng 

cuối cùng 

1 Máy đo điện trở đất X X X 

2 
Phương tiện đo điện trở cách 

điện 500V 
X X X 

3 
Phương tiện đo điện trở cách 

điện 5.000V 
X X X 

4 Đồng hồ vạn năng X X  

5 Bộ chuyển đổi nguồn DC/AC X X  

6 Biến áp vô cấp 3 pha 25KVA X X  

7 Máy phát điện 5KVA X X X 

Ghi chú: 

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp; 

- Biên bản thử nghiệm của hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II-Yêu 

cầu kỹ thuật Chương V của E-HSMT. 
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- Đối với các hàng hóa khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng 

trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Chủ đầu tư có quyền 

yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong 

trường hợp cần thiết. 

5. Các yêu cầu khác: 

- Toàn bộ hàng hóa của gói thầu phải đáp ứng tiêu chuẩn là công cụ dụng cụ 

theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. 

-  Hàng hóa phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, đảm bảo chất 

lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và ngôn ngữ: Đơn vị đo lường hệ SI (hệ quốc tế) 

được sử dụng trong tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan, sơ đồ kỹ thuật. 

-  Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng: 

+ Khi giao hàng, Người bán phải bàn giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn 

lắp đặt vận hành và bảo dưỡng thiết bị bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt. 

+ Các tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng, gồm: Có minh hoạ đầy đủ bằng các hình 

vẽ; Các thông số hàng hóa như: kích thước, cấu tạo, vật liệu chế tạo,... 

- Các thiết bị cung cấp phải có giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận bảo 

hành của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết trong hồ sơ dự thầu và bàn giao tại 

thời điểm giao hàng. 

II. Yêu cầu kỹ thuật 

II.1. Các yêu cầu chi tiết:./.  

II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết: 

1. Máy đo điện trở đất: 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Tiêu chuẩn an toàn  
IEC61010-1 CAT.III 300V, IEC61557 hoặc tương 

đương 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

6 Mô tả 

- Thiết bị có khả năng đo điện trở tiếp địa cho tất cả 

các tiếp địa lưới trung thế; 

- Thiết bị gọn nhẹ cầm tay, dễ mang đi hiện trường 

- Hiển thị số, kiểu cầm tay, màn hình LCD, Màn 

hình hiển thị được đầy đủ các thông số cài đặt và 

kết quả phép đo; Hiển thị rõ ràng trong điều kiện 

ánh sáng tự nhiên khi làm việc ngoài trời. 

7 Thông số kỹ thuật   

7.1 Dải đo điện trở đất Tối thiểu 0 - 2000Ω 

7.2 Độ phân giải ≤ 0,01 Ω 

7.3 Dải đo điện áp  Tối thiểu 0 - 50VAC 

7.4 Cấp chính xác  
- Dải 0 đến 20Ω: ≤ ±2% rdg ± 0,1Ω 

- Dải 20Ω đến 2000Ω: ≤ ±2% rdg ±3dgt 

7.5 Bảo vệ quá tải  
- Điện trở đất (Ω, đầu E-S(P)): 280VAC 

- Điện áp đất (ACV, đầu E-S(P)): 300VAC  

7.6 Nguồn nuôi Pin thông dụng, dễ thay thế 

8 Cấp bảo vệ  IP54 

9 Kích thước (mm) Khẳng định rõ 

10 Trọng lượng (kg) Khẳng định rõ 

11 Phụ kiện kèm theo 

- Túi đựng; 

- Pin (sử dụng lần đầu); 

- Cọc tiếp địa; 

- Dây đo, chiều dài dây (3 màu); 

- Đầu đo: loại kẹp cố định, loại que đo. 

12 Tài liệu kèm theo 
Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 

Việt, tiếng Anh 

2. Phương tiện đo điện trở cách điện 500V: 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Tiêu chuẩn 

IEC 60364 hoặc IEC61010-1 CAT III 300V / CAT 

II 600V hoặc TC ĐLVN 142:2012 hoặc tương 

đương 

6 Mô tả 

Đo điện trở cách điện nhằm kiểm tra độ cách điện 

của các thiết bị, vật liệu cách điện, dây cáp bọc,... 

Điện áp đến 500V, nhỏ gọn dễ dàng mang đi hiện 

trường 

7 Thông số kỹ thuật   

7.1 Đo cách điện 
- Dải điện áp đo: Đến 500V 

- Dải điện trở đo: Đến 1000MΩ 

7.2 Sai số 

- Điện trở cách điện đến 500MΩ: ≤ ±5% rdg. 

- Điện trở cách điện theo thang đo tỉ lệ (scale length 

từ 0 đến ∞): ≤ ±0,7%. 

- Điện trở cách điện hiển thị: ≤ ± 10% 

7.3 Điện áp cảnh báo 
- Dải cảnh báo: AC: 0-600V;  

- Sai số: ≤ ±3% 

7.4 Dòng điện ngắn mạch ≥240 µA 

7.5 
Điện áp chịu đựng 

trong 60 giây 
≥ 3,5kVAC 

7.6 Bảo vệ quá tải 
Đo điện trở: ≥ 600V/10 giây 

Đo điện áp AC: ≥ 720V/10 giây 

7.7 Hiển thị kết quả đo Kiểu chỉ thị kim 

7.8 Nguồn nuôi Pin thông dụng, dễ thay thế 

8 Kích thước (mm) Khẳng định rõ 

9 Trọng lượng (kg) Khẳng định rõ 

10 Phụ kiện kèm theo 

- Túi đựng; 

- Dây đo kèm đầu đo; 

- Pin (sử dụng lần đầu). 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

11 Tài liệu kèm theo 
Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 

Việt, tiếng Anh 

3. Phương tiện đo điện trở cách điện 5.000V: 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Tiêu chuẩn an toàn 
IEC61010-1, 61010-2-030 CAT IV 300V, CAT III 

600V hoặc tương đương 

6 Mô tả 

Đo điện trở cách điện nhằm kiểm tra độ cách điện của 

các thiết bị, vật liệu cách điện, dây cáp bọc..., đòi hỏi 

cách điện cao; nhỏ gọn dễ dàng mang đi hiện trường 

7 Thông số kỹ thuật   

7.1 Điện áp thử nghiệm 250V/500V/1000V/2500V/5000V 

7.2 
Dải đo điện trở cách 

điện 
≥ 1TΩ 

7.3 
Cấp chính xác điện đo 

điện trở 
≤ ± 5%rdg 

7.4 Dải đo điện áp 
30 - 600VAC:  ± 2%rdg±3dgt 

±30 - ±600VDC:  ± 2%rdg±3dg 

8 Màn hình hình hiển thị LCD  

9 Dòng điện thử nghiệm: 1mA - 1,2mA tại 5 MΩ 

10 Dòng điện ngắn mạch: 1.5mA ± 0.5mA 

11 Nguồn nuôi Pin thông dụng, dễ thay thế 

12 Tiêu chuẩn bảo vệ Tối thiểu IP 53 

13 Kích thước (mm) Khẳng định rõ 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

14 Trọng lượng (kg) Khẳng định rõ 

15 Phụ kiện kèm theo 

- Túi đựng; 

- Dây đo kèm đầu đo; 

- Pin (sử dụng lần đầu). 

4. Đồng hồ vạn năng: 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Tiêu chuẩn an toàn 
IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.II 600V; IEC 

61326; IEC 61010-031 hoặc tương đương 

6 Mô tả 

Đo điện áp, điện trở, tụ điện, diode, thông mạch…, 

nhỏ gọn dễ dàng mang đi hiện trường. Có tính năng 

đo TrueRMS. 

7 Thông số kỹ thuật   

7.1 Phạm vi đo áp DC 
- U max: ≥600V 

- Sai số: ≤ ± 1,0%rdg±2dgt  

7.2 Phạm vi đo dòng DC 
- I max: ≥ 10A 

- Sai số: ≤ ± 1,5%rdg±3dgt 

7.3 Phạm vi đo áp AC 
- U max: ≥600V 

- Sai số: ≤ ±1,5%rdg±3dgt  

7.4 Phạm vi đo dòng AC 
- I max: ≥ 10A 

- Sai số: ≤ ±1,5%rdg±4dgt 

7.5 Phạm vi đo điện trở 
- R max: ≥40MΩ 

- Sai số: ≤ ±1,5%rdg±2dgt 

7.6 Phạm vi đo điện dung C max: ≥4000µF 

7.7 Phạm vi đo tần số F max: ≥99,99kHz 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

7.8 Điện áp chịu đựng ≥ 3500 VAC trong vòng 1 phút 

7.9 Màn hình hiển thị LCD LED BackLight hoặc tương đương  

7.10 Nguồn nuôi 
Pin thông dụng, dễ thay thế, tuổi thọ pin tối thiểu 

100h 

8 Kích thước (mm) Khẳng định rõ 

9 Trọng lượng (kg) Khẳng định rõ 

10 Phụ kiện kèm theo 

- Túi đựng; 

- Dây đo kèm đầu đo; 

- Cầu chì bảo vệ. 

11 Tài liệu kèm theo 
Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 

Việt, tiếng Anh 

5. Bộ chuyển đổi nguồn DC/AC (Không bao gồm ắc quy): 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Mô tả 

Bộ nghịch lưu điện cho phép gắn ắc quy 

rời để có thể cung cấp điện tại hiện trường 

phục vụ cho việc thí nghiệm (di động ko 

lắp đặt cố định). Đầu ra bộ nghịch lưu là 

điện áp xoay chiều 1 pha có sóng sin 

chuẩn, dễ dàng cầm tay mang đi hiện 

trường 

6 Thông số kỹ thuật   

6.1 Điện áp vào định mức 26,8 VDC 

6.2 Ngưỡng điện áp vào 21,0 VDC đến 30,0 VDC 

6.3 Số cổng đầu ra cấp tải ≥ 2 (kiểu ổ cắm 3 chân) 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

6.4 Điện áp đầu ra 220V ± ≤ 5% 

6.5 Công suất đầu ra ≥ 4000W 

6.6 Công suất đỉnh tức thời ≥ 8000W 

6.7 Dạng sóng đầu ra Sóng sin chuẩn 

6.8 Hiệu suất đẩu ra ≥ 91% 

6.9 Tần số đầu ra 50Hz/60Hz 

6.10 Dòng không tải (không có quạt) 1,08A 

6.11 Độ méo sóng hài tại 1000W ≤ 1,1% 

6.12 
Mức điện áp ắc quy thấp 

shutdown / return battery 
20,0 / 23,0 V 

6.13 
Mức điện áp ắc quy cao 

shutdown / return battery 
32,0 / 30,5 V 

6.14 Điện áp chịu đựng cách điện ≥ 2KV  

6.15 Bảo vệ quá tải Bảo vệ bằng cầu chì  

7 Kích thước (mm) Khẳng định rõ 

8 Vỏ thiết bị 
Phù hợp việc sử dụng di động như: Có tay 

cầm; Chống va đập 

9 Phụ kiện kèm theo 
Bộ gá đỡ cho thiết bị và ắc quy để dễ dàng 

vận chuyền tại công trường 

10 Tài liệu kèm theo 
Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng 

bằng tiếng Việt, tiếng Anh 

6. Biến áp vô cấp 3 pha 25KVA: 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Mô tả 

Biến áp vô cấp 3 pha 380VAC, điều chỉnh điện áp 

đầu ra bằng núm vặn, sử dụng các nhu cầu thí 

nghiệm hoặc nhu cầu đặc biệt khác 

6 Thông số kỹ thuật   

6.1 Điện áp đầu vào 380VAC 

6.2 Điện áp đầu ra 5 đến 430VAC điều chỉnh được 

6.3 Tần số 49 Hz đến 62 Hz 

6.4 Dòng tải tối đa ≥ 37,5A 

6.5 Công suất ≥ 24,7 kVA 

7 Kích thước Khẳng định rõ 

8 Khối lượng (kg) Khẳng định rõ 

9 Phụ kiện kèm theo Khẳng định rõ 

10 Tài liệu kèm theo 
Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 

Việt, tiếng Anh 

7. Máy phát điện 5KVA: 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

1 Tên nhà sản xuất Khẳng định rõ 

2 Nước sản xuất Khẳng định rõ 

3 Mã hiệu Khẳng định rõ 

4 Năm sản xuất Từ năm 2024 trở về sau 

5 Mô tả 

Cấp nguồn điện xoay chiều 01 pha; trang bị khung 

chắc chắn, có bánh xe di chuyển, có cảm biến tự 

động ngắt khí mức nhiên liệu thấp 

6 Kích thước (mm) Khẳng định rõ 

7 Trọng lượng (kg) Khẳng định rõ 
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TT Nội dung Thông số kỹ thuật 

8 Ghi nhãn 

Trên mỗi máy phát điện phải có nhãn không thể 

tẩy xoá, ghi rõ tên của nhà sản xuất và các thông 

số kỹ thuật của phần động cơ và đầu phát 

9 Tài liệu kèm theo 
Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử 

dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh 

10 Phần động cơ   

10.1 Động cơ 4 thì, 1 xilanh 

10.2 
Đường kính x hành 

trình piston 
Nhà thầu khẳng định rõ 

10.3 Hệ thống 
Đánh lửa bằng IC, khởi động bằng giật giây và đề 

điện 

10.4 Sử dụng loại nhớt Bôi trơn thông dụng trên thị trường 

10.5 Dung tích xi lanh ≥ 389cc 

10.6 Dung tích bình nhớt ≥ 1,1 lít  

10.7 
Dung tích bình nhiên 

liệu 
≥ 15,5 lít  

10.8 
Thời gian sử dụng liên 

tục 
≥ 5,8 giờ 

10.9 
Công suất cực đại của 

động cơ 
≥ 8,7 kW (11,7 mã lực)/ 3600 v/p 

10.10 Độ ồn tiêu chuẩn ≤ 80 dB 

11 Phần động đầu phát   

11.1 Nguồn điện áp 220V 

11.2 Tần số 50Hz 

11.3 Công suất cực đại ≥ 5,5 kVA  

11.4 Công suất định mức ≥ 5,0 kVA  
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Lưu ý: Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp, … trong 

bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu 

cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp, không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ 

E-HSMT,…”

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

E-HSMT này gồm có các tài liệu trong danh mục sau đây: 

Danh mục tài liệu 

STT Tên tài liệu tham khảo Mục đích sử dụng 

1 
df

Hướng dẫn chế độ quản 

lý, sử dụng và trích 

khấu hao tài sản cố định 
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BỘ TÀI CHÍNH 
 
 


Số: 45/2013/TT-BTC 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 


  


THÔNG TƯ 
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 


 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 


Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 


Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 


Căn cứ Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 


Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng 
và trích khấu hao tài sản cố định. 


 
Chương I 


QUY ĐỊNH CHUNG 
 


Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 


1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại 
Việt Nam theo quy định của pháp luật. 


2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng 
tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.  


Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau: 


1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật 
chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu 
kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật 
kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... 


2. Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể 
hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định 
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vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực 
tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, 
bản quyền tác giả... 


3. Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của 
công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa 
chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong 
hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng 
thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký 
hợp đồng. 


Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thỏa mãn các quy định nêu trên được coi là tài 
sản cố định thuê hoạt động. 


4. Tài sản cố định tương tự: là TSCĐ có công dụng tương tự trong cùng một 
lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.  


5. Nguyên giá tài sản cố định 


- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp 
phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào 
trạng thái sẵn sàng sử dụng. 


- Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp 
phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử 
dụng theo dự tính. 


6. Giá trị hợp lý của tài sản cố định: là giá trị tài sản có thể trao đổi giữa các 
bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá. 


7. Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản 
cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, 
do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định. 


8. Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định: là tổng cộng giá trị hao mòn của 
tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo. 


9. Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống 
nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian 
trích khấu hao của tài sản cố định. 


10. Thời gian trích khấu hao TSCĐ: là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp 
thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ. 


11. Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định: là tổng cộng số khấu hao đã trích 
vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính 
đến thời điểm báo cáo. 


12. Giá trị còn lại của tài sản cố định: là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ và số 
khấu hao lũy kế (hoặc giá trị hao mòn lũy kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo. 
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13. Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa 
những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực 
hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định. 


14. Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung 
thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác 
dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; 
đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của 
TSCĐ so với trước. 


 
Chương II 


QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
 


Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định 


1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một 
hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện 
một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ 
thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới 
đây thì được coi là tài sản cố định: 


a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 


b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; 


c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 
30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên. 


Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, 
trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một 
bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của 
nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng 
từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời ba 
tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập. 


Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thỏa mãn 
đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình. 


Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mãn đồng 
thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.  


2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình 


Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả ba 
tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình 
được coi là TSCĐ vô hình.  


Những khoản chi phí không đồng thời thỏa mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 
Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi 
phí kinh doanh của doanh nghiệp.  
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Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ 
vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau: 


a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô 
hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán; 


b) Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán; 


c) Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó; 


d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;  


đ) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để 
hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó; 


e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn 
triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó; 


g) Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho 
tài sản cố định vô hình. 


3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo 
phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi 
phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng 
sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh 
doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh 
doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của 
Luật Thuế TNDN. 


4. Đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước theo quy 
định tại các Nghị định của Chính phủ đã ban hành trước Nghị định số 
59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% 
vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá 
trị doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo phương 
pháp tài sản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định thì thực hiện 
phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC 
ngày 20/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối 
với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước. 


Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định 


1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình 


a) TSCĐ hữu hình mua sắm 


Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực 
tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), 
các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định 
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vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư 
mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, 
chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác. 


Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá 
mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các 
khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời 
điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; 
chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).  


Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền 
sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ 
vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, còn 
TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải 
trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình 
vào sử dụng. 


Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền 
với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc hủy bỏ để xây dựng mới thì giá 
trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá của 
TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng 
theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản 
dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý 
tài sản cố định. 


b) TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi 


Nguyên giá TSCĐ mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không 
tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá 
trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc 
trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản 
thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa 
TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí 
nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có). 


Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu 
hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài 
sản tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi. 


c) Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất 


Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi 
đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện 
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quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh 
sau khi quyết toán công trình hoàn thành. 


Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu 
hình cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính 
đến thời điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản 
lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các 
chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác 
vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất). 


d) Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng 


Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức 
giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý 
đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực 
tiếp khác. Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa 
thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và 
điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành. 


Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm, vườn 
cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, 
vườn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng. 


đ) Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa 


Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do 
phát hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức 
định giá chuyên nghiệp. 


e) Tài sản cố định hữu hình được cấp; được điều chuyển đến 


Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến bao gồm giá trị 
còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị theo 
đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, 
cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến 
thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí thuê tổ chức định giá; 
chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử… 


g) Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp 


TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông 
sáng lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận; hoặc do 
tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, 
cổ đông sáng lập chấp thuận. 


2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình 


a) Tài sản cố định vô hình mua sắm 
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Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các 
khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan 
trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng. 


Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm theo hình thức trả chậm, trả góp, nguyên 
giá TSCĐ là giá mua tài sản theo phương thức trả tiền ngay tại thời điểm mua 
(không bao gồm lãi trả chậm).  


b) Tài sản cố định vô hình mua theo hình thức trao đổi 


Nguyên giá TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình 
không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về, hoặc 
giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm 
hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các 
khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời 
điểm đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính. 


Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình 
tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản 
tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi. 


c) Tài sản cố định vô hình được cấp, được biếu, được tặng, được điều chuyển đến 


Nguyên giá TSCĐ vô hình được cấp, được biếu, được tặng là giá trị hợp lý ban 
đầu cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến việc đưa tài sản 
vào sử dụng. 


Nguyên giá TSCĐ được điều chuyển đến là nguyên giá ghi trên sổ sách kế 
toán của doanh nghiệp có tài sản điều chuyển. Doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều 
chuyển có trách nhiệm hạch toán nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của tài 
sản theo quy định. 


d) Tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 


Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là các chi phí 
liên quan trực tiếp đến khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến 
thời điểm đưa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính. 


Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có nhãn hiệu hàng 
hóa; quyền phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đoạn 
nghiên cứu và các khoản mục tương tự không đáp ứng được tiêu chuẩn và nhận 
biết TSCĐ vô hình được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.  


đ) TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất 


- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm: 


+ Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, 
quyền sử dụng đất không thời hạn). 
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+ Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 
mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho 
nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  


Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi 
ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt 
bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây 
dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.  


- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm: 


+ Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. 


+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau 
ngày có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh 
theo số năm thuê đất.  


+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí 
kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm. 


- Đối với các loại tài sản là nhà, đất đai để bán, để kinh doanh của công ty kinh 
doanh bất động sản thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không 
được trích khấu hao.  


e) Nguyên giá của TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, 
quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ: là toàn bộ các 
chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra để có được quyền tác giả, quyền sở hữu 
công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật về sở hữu 
trí tuệ. 


g) Nguyên giá TSCĐ là các chương trình phần mềm 


Nguyên giá TSCĐ của các chương trình phần mềm được xác định là toàn bộ 
các chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm 
trong trường hợp chương trình phần mềm là một bộ phận có thể tách rời với phần 
cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của pháp 
luật về sở hữu trí tuệ. 


3. Tài sản cố định thuê tài chính: 


Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê là giá trị của tài sản 
thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản cộng (+) với các chi phí trực tiếp phát sinh 
ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính. 


4. Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các 
trường hợp sau 


a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp 
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- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


- Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển 
đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa; bán, 
khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, 
chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn. 


- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 


b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ. 


c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản 
lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình. 


Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ 
thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu 
hao lũy kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định. 


Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định 


1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận 
TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi 
TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo 
từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ. 


2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn lũy kế và giá trị 
còn lại trên sổ sách kế toán: 


Giá trị còn lại trên sổ 
kế toán của TSCĐ 


= 
Nguyên giá 


của tài sản cố định 
- 


Số hao mòn  
lũy kế của TSCĐ 


3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, 
doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành 
và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này. 


4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã 
khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ 
thông thường. 


Điều 6. Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp 


Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân 
loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau: 


1. Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cố định do 
doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. 


a) Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau: 


Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình 
thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, 
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tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, 
đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà. 


Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, 
giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, những máy móc 
đơn lẻ. 


 Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải 
gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường 
ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống 
nước, băng tải. 


Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công 
tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, 
thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút 
bụi, chống mối mọt. 


Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn 
cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, 
thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, 
đàn trâu, đàn bò… 


Loại 6: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa 
liệt kê vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật. 


b) Tài sản cố định vô hình: quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm đ khoản 2 
Điều 4 Thông tư này, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản ghi 
âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 
hóa; kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh 
doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và vật liệu 
nhân giống. 


2. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng 
là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, 
sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cố định này cũng 
được phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên. 


3. Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ là những tài sản cố định 
doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo 
quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 


4. Tùy theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại 
chi tiết hơn các tài sản cố định của doanh nghiệp trong từng nhóm cho phù hợp. 
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Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định 


1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được 
phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào 
chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 


2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ 
mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, 
nhưng tối đa không quá 3 năm. 


Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh 
nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu 
số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp 
được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài 
sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí 
kinh doanh trong kỳ. 


3. Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu 
được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so 
với mức hoạt động ban đầu, thì được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ. Các chi phí 
khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán 
vào chi phí sản xuất kinh doanh. 


Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ 


1. Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản cố 
định phải theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 


2. Đối với tài sản cố định đi thuê 


a) TSCĐ thuê hoạt động 


- Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các 
quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh 
doanh trong kỳ. 


- Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ sở hữu, phải theo dõi, quản lý 
TSCĐ cho thuê. 


b) Đối với TSCĐ thuê tài chính 


 - Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê 
như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định.  


- Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ đầu tư, phải theo dõi và thực hiện 
đúng các quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản cố định.  


c) Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản (bao gồm cả thuê hoạt động và thuê 
tài chính) quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê 
thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ 
dần vào chi phí kinh doanh nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm. 
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Chương III 
QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO 


TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
 


Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ 


1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những 
TSCĐ sau đây 


- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 


- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất. 


- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của 
doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính). 


- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của 
doanh nghiệp. 


- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của 
doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể 
chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón 
người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng). 


- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền 
bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. 


- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp. 


2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật 
về thuế thu nhập doanh nghiệp. 


3. Trường hợp TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho người 
lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này có tham gia 
hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian và tính chất 
sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí 
kinh doanh của doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để 
theo dõi, quản lý. 


4. TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc 
phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập 
thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường 
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của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và giá trị thu 
hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường 
hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh 
nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 


5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ 
cho thuê. 


6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ 
thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của 
doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu 
thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản 
thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao 
TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.  


7. Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều 
chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này phải được các tổ chức 
định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20% nguyên giá tài 
sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là thời điểm doanh 
nghiệp chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng và thời gian trích khấu 
hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do doanh nghiệp quyết định nhưng phải 
thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.  


Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu hao của 
các TSCĐ nói trên là thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần.  


8. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện xác định giá trị doanh 
nghiệp để cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần 
chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách kế 
toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phí sản 
xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bắt đầu 
phân bổ vào chi phí là thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ 
phần (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). 


9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày 
(theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch 
toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. 


10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, 
doanh nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết 
toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa 
giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá 
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tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời 
điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết 
toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên 
cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu 
hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu 
hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.  


11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích 
khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về 
nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị 
còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành 
của Thông tư này. 


Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình 


1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ 
vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.  


2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản 
cố định được xác định như sau: 


Giá trị hợp lý của TSCĐ Thời gian trích 
khấu hao của 


TSCĐ 


 
= 
 Giá bán của TSCĐ cùng 


loại mới 100% (hoặc của 
TSCĐ tương đương trên 


thị trường) 


 
x 
 


Thời gian trích khấu hao 
của TSCĐ mới cùng loại 
xác định theo Phụ lục 1 


(ban hành kèm theo 
Thông tư này) 


Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong 
trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá 
của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, 
được tặng, được cấp, được điều chuyển đến) và các trường hợp khác. 


3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định 


a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài 
sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương 
án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội 
dung sau:  


- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế; 
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- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng 
thực tế của tài sản); 


- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh 
doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng. 


- Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C 
thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. 


b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài 
sản cố định: 


- Bộ Tài chính phê duyệt đối với:  


+ Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm 
giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập; 


+ Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 
51% vốn điều lệ trở lên. 


- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các 
Tổng công ty, công ty độc lập do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác có trụ sở chính trên địa bàn. 


Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt 
Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo 
dõi, quản lý. 


c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối 
với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không 
vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh 
của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. 
Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy 
định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác 
định lại theo đúng quy định. 


4. Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay 
một số bộ phận của tài sản cố định) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng 
đã xác định trước đó của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời 
gian trích khấu hao của tài sản cố định theo ba tiêu chuẩn nêu trên tại thời điểm 
hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ làm 
thay đổi thời gian trích khấu hao, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy 
định tại tiết b khoản 3 Điều này. 
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Điều 11. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình  


1. Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô 
hình nhưng tối đa không quá 20 năm.  


2. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử 
dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của 
doanh nghiệp.  


3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với 
giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn 
bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm). 


Điều 12. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định trong một 
số trường hợp đặc biệt 


1. Đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 
(B.O.T); Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C), thì thời gian trích khấu hao 
tài sản cố định được xác định từ thời điểm đưa tài sản cố định vào sử dụng đến khi 
kết thúc dự án. Trường hợp các dự án trên có phát sinh doanh thu không đều trong 
các năm thực hiện dự án mà việc tính khấu hao theo nguyên tắc trên làm ảnh 
hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài 
chính xem xét quyết định việc tăng, giảm khấu hao theo quy định tại khoản 3 Điều 10 
của Thông tư này. 


2. Đối với dây chuyền sản xuất có tính đặc thù quân sự và trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại các công ty quốc phòng, công ty an ninh, thì căn 
cứ vào quy định tại Thông tư này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An quyết định khung 
thời gian trích khấu hao của các tài sản này. 


Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 


1. Các phương pháp trích khấu hao: 


a) Phương pháp khấu hao đường thẳng; 


b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; 


c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 


2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương 
pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp 
trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:  


a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo 
mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của 
tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh. 


Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng 
tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để 
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nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh 
doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, 
thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu 
năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh 
có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại 
khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, 
thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí 
hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ. 


b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: 


Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối 
với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát 
triển nhanh.  


TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương 
pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 


- Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng); 


- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm. 


c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:  


Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo 
phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 


- Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm; 


- Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất 
thiết kế của tài sản cố định; 


- Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp 
hơn 100% công suất thiết kế. 


Nội dung của các phương pháp trích khấu hao được quy định chi tiết tại Phụ 
lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 


3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích 
khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực 
tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện. 


4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã 
lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất 
quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi 
phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách 
thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố 
định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử 
dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


 


Điều 14. Hiệu lực thi hành 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm 
tài chính năm 2013. 


2. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài 
sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 
123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy 
định sửa đổi, bổ sung sau: 


“k) Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có 
đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp 
luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi 
phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được 
trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. 


3. Trường hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định 
về quản lý tài sản cố định tại Thông tư này thì được trích khấu hao tài sản cố định 
để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. 


4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./. 
 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


 
Trần Văn Hiếu 
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Phụ lục I 
KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO 


CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC 


ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính) 
 


Danh mục các nhóm tài sản cố định 


Thời gian 
trích khấu 


hao tối 
thiểu (năm) 


Thời gian 
trích khấu 
hao tối đa 


(năm) 


A. Máy móc, thiết bị động lực   


1. Máy phát động lực 8 15 


2. Máy phát điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, 
hỗn hợp khí 


7 20 


3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 


4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 


B. Máy móc, thiết bị công tác   


1. Máy công cụ 7 15 


2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng  5 15 


3. Máy kéo 6 15 


4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 15 


5. Máy bơm nước và xăng dầu 6 15 


6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và 
ăn mòn kim loại 


7 15 


7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hóa chất 6 15 


8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu 
xây dựng, đồ sành sứ, thủy tinh 


10 20 


9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và 
điện tử, quang học, cơ khí chính xác 


5 15 


10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất 
da, in văn phòng phẩm và văn hóa phẩm 


7 15 


11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 10 15 


12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc 5 10 


13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy 5 15 
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Danh mục các nhóm tài sản cố định 


Thời gian 
trích khấu 


hao tối 
thiểu (năm) 


Thời gian 
trích khấu 
hao tối đa 


(năm) 


14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, 
thực phẩm 


7 15 


15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 15 


16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, 
tin học và truyền hình 


3 15 


17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 


18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 


19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu 10 20 


20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác 
dầu khí 


7 10 


21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 


22. Cần cẩu 10 20 


C. Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm   


1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ 
học, âm học và nhiệt học 


5 10 


2. Thiết bị quang học và quang phổ 6 10 


3. Thiết bị điện và điện tử 5 10 


4. Thiết bị đo và phân tích lý hóa 6 10 


5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ 6 10 


6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 5 10 


7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác 6 10 


8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc 2 5 


D. Thiết bị và phương tiện vận tải   


1. Phương tiện vận tải đường bộ 6 10 


2. Phương tiện vận tải đường sắt 7 15 


3. Phương tiện vận tải đường thủy 7 15 


4. Phương tiện vận tải đường không 8 20 


5. Thiết bị vận chuyển đường ống 10 30 


6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng 6 10 


7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác 6 10 
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Danh mục các nhóm tài sản cố định 


Thời gian 
trích khấu 


hao tối 
thiểu (năm) 


Thời gian 
trích khấu 
hao tối đa 


(năm) 


E. Dụng cụ quản lý   


1. Thiết bị tính toán, đo lường 5 8 


2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm 
tin học phục vụ quản lý 


3 8 


3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác 5 10 


G. Nhà cửa, vật kiến trúc   


1. Nhà cửa loại kiên cố 25 50 


2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà 
thay quần áo, nhà để xe... 


6 25 


3. Nhà cửa khác 6 25 


4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân 
bay; bãi đỗ, sân phơi... 


5 20 


5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng 6 30 


6. Bến cảng, ụ triền đà... 10 40 


7. Các vật kiến trúc khác 5 10 


H. Súc vật, vườn cây lâu năm   


1. Các loại súc vật 4 15 


2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn 
cây lâu năm 


6 40 


3. Thảm cỏ, thảm cây xanh 2 8 


I. Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa 
quy định trong các nhóm trên 


4 25 


K. Tài sản cố định vô hình khác 2 20 
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Phụ lục 2 
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 


 (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC  
ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính) 


 


I. Phương pháp khấu hao đường thẳng 


1. Nội dung của phương pháp: 


  Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp 
khấu hao đường thẳng như sau: 


- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo 
công thức dưới đây: 
 


 Mức trích khấu hao                    Nguyên giá của tài sản cố định 
trung bình hàng năm         =  
 của tài sản cố định                         Thời gian trích khấu hao  


 


- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả 
năm chia cho 12 tháng. 


2. Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay 
đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố 
định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu 
hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch 
giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản 
cố định. 


3. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản 
cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao 
lũy kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó. 


4. Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ 


Ví dụ: Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hóa đơn 
là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 
triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng. 


a) Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu 
hao của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC), tài sản được đưa vào 
sử dụng vào ngày 01/01/2013. 


Nguyên giá tài sản cố định = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng 
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Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm = 12 triệu 
đồng/năm. 


Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu 
đồng/tháng 


Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố 
định đó vào chi phí kinh doanh. 


b) Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí 
là 30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với 
thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 
01/01/2018. 


Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng 


Số khấu hao lũy kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng 


Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng 


Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu 
đồng/năm 


Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng = 
1.250.000 đồng/tháng 


Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi 
tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.  


5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng 
trước ngày 01/01/2013:  


a) Cách xác định mức trích khấu hao 


- Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá 
trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định. 


- Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo công thức sau: 
                      t1 
T = T2 (1 -          ) 
                     T1 


Trong đó: 


T: Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định 


T1: Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC. 


T2: Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC. 


 t1: Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định  
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- Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản 
cố định) như sau: 


 
    Mức trích khấu hao                         Giá trị còn lại của tài sản cố định 
   trung bình hàng năm    =  


        của TSCĐ                             Thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ  


 


- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả 
năm chia cho 12 tháng. 


b) Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định 


Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy khai khoáng có nguyên giá 600 triệu 
đồng từ ngày 01/01/2011. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 
ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử 
dụng của máy khai khoáng này tính đến hết ngày 31/12/2012 là 2 năm. Số khấu 
hao lũy kế là 120 triệu đồng. 


- Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy khai khoáng là 480 triệu đồng. 


- Doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao của máy khai khoáng là 15 
năm theo Phụ lục I Thông tư số 45/2013/TT-BTC.  


- Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của máy khai khoáng như sau: 
 
                Thời gian trích                                  2 năm 
               khấu hao còn lại  =  15 năm x (1 -                  ) = 12 năm 
                   của TSCĐ                                     10 năm 
 


- Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 12 năm = 40 
triệu đồng/năm (theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) 


Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 40 triệu đồng : 12 tháng = 3,333 
triệu đồng/tháng  


Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2024, doanh nghiệp trích khấu hao đối 
với máy khai khoáng này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 3,333 triệu đồng. 


II. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 


1. Nội dung của phương pháp 


Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều 
chỉnh được xác định như: 


- Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định: 
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Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại 
Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.  


- Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo 
công thức dưới đây:  


 
Mức trích khấu hao hàng 
năm của tài sản cố định 


= 
Giá trị còn lại của tài 


sản cố định 
x 


Tỷ lệ khấu hao 
nhanh 


Trong đó:  


Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau: 


 
Tỷ lệ khấu khao nhanh 


(%) 
 


= 
Tỷ lệ khấu hao tài sản cố 
định theo phương pháp 


đường thẳng 


 
x 


Hệ số 
điều chỉnh 


Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định 
như sau: 


1 Tỷ lệ khấu hao tài sản cố 
định theo phương pháp 


đường thẳng (%) 


 
= 


Thời gian trích khấu hao 
của tài sản cố định 


 x  100 
 


Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định quy 
định tại bảng dưới đây: 


Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định 
Hệ số điều chỉnh 


(lần) 


Đến 4 năm (t ≤ 4 năm) 1,5 


Trên 4 năm  (t > 4 năm) 2,0 


Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư 
giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị 
còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu 
hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn 
lại của tài sản cố định. 


- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 
12 tháng. 
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2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định 


Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên 
giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy 
định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.  


Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:  


- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao 
đường thẳng là 20%.  


- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số 
điều chỉnh) = 40%  


- Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể 
theo bảng dưới đây:    


Đơn vị tính: Đồng 


Năm 
thứ 


Giá trị còn 
lại của 
TSCĐ 


Cách tính số khấu 
hao TSCĐ hàng 


năm 


Mức khấu 
hao hàng 


năm 


Mức khấu 
hao hàng 


tháng 


Khấu hao 
lũy kế 


cuối năm 


1 50.000.000 50.000.000 x 40% 20.000.000 1.666.666 20.000.000 


2 30.000.000  30.000.000 x 40% 12.000.000 1.000.000 32.000.000 


3 18.000.000  18.000.000 x 40% 7.200.000 600.000 39.200.000 


4 10.800.000  10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 44.600.000 


5 10.800.000  10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 50.000.000 


Trong đó:  


+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính 
bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%). 


+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài 
sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định 
(10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương 
pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40% = 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao 
tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định 
(10.800.000 : 2 = 5.400.000)].  


III. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 


1. Nội dung của phương pháp 


Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp 
khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau: 


- Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác 
định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài 
sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế. 
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- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối 
lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định. 


- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức 
dưới đây: 


Mức trích khấu hao 
trong tháng của tài 


sản cố định  
= 


Số lượng sản phẩm 
sản xuất trong tháng  


x 
Mức trích khấu hao 


bình quân tính cho một 
đơn vị sản phẩm 


Trong đó: 


 Mức trích khấu hao                 Nguyên giá của tài sản cố định 
  bình quân tính cho       =  
một đơn vị sản phẩm              Sản lượng theo công suất thiết kế  


 


- Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao 
của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau: 


Mức trích khấu hao năm 
của tài sản cố định  


= 
Số lượng sản 


phẩm sản xuất 
trong năm  


x 
Mức trích khấu hao bình 
quân tính cho một đơn vị 


sản phẩm 


Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, 
doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định. 


2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định 


Ví dụ: Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. 
Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế 
của máy ủi này là 2.400.000m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất 
của máy ủi này là: 


 


Tháng 
Khối lượng sản phẩm 


hoàn thành (m3) 
Tháng 


Khối lượng sản phẩm 
hoàn thành (m3) 


Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000 


Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000 


Tháng 3 18.000 Tháng 9 16.000 


Tháng 4 16.000 Tháng 10 16.000 


Tháng 5 15.000 Tháng 11 18.000 


Tháng 6 14.000 Tháng 12 18.000 
 


Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản 
phẩm của tài sản cố định này được xác định như sau: 
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- Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 
2.400.000m3 = 187,5đ/m3 


- Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau: 


 


Tháng 
Sản lượng thực tế tháng 


(m3) 
Mức trích khấu hao tháng 


 (đồng) 


1 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000 


2 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500 


3 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000 


4 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000 


5 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500 


6 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000 


7 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500 


8 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000 


9 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000 


10 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000 


11 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000 


12 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000 


 Tổng cộng cả năm 35.437.500 
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